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TRƢỜNG CĐ NGHỀ PHÚ YÊN KỲ THI KẾT THÚC MÔN TIN HỌC CƠ BẢN 

KHOA CNTT ( THỰC HÀNH) 

Ngày thi:  11 -12-2023 

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 (Đề thi có 02 trang) 
 

 

PHẦN I: MS-WORD (3 điểm) 

1. Định dạng trang in văn bản: Khổ giấy A4, theo hƣớng đứng của trang và căn 

lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, lề trên và lề dƣới: 2cm.  (0,5đ). 

2. Nhập và định dạng đoạn văn bản theo yêu cầu và mẫu sau đây: 

Font: Times New Roman, cỡ chữ:13, khoảng cách Before và After là 0pt (1đ).  

Đặt Tabs cho từng nội dung “…” ở mỗi nội dung khác nhau (0,5đ). 

Tạo Table theo mẫu bên dƣới, tạo khung tô màu nền cho khung, chữ phù hợp 

(0,5đ); có textbox (0,5đ). 

 

 

 

 
hi máy hoàn thiện, Hữu và 

Duy đem đến cho ngƣời dân 

dùng thử. Ban 

đầu, vì không tin tƣởng 

vào 2 chàng "kỹ sƣ" non 

tay nghề, mọi ngƣời ai 

cũng ngại và từ chối. Đến 

khi Hữu và Duy cho máy 

hoạt động hiệu quả, hƣớng dẫn kỹ 

càng, họ mới mua về sử dụng. Khi 

dùng máy thì công việc 

nhanh hơn, gấp 3 lần so với 

trƣớc, mà kiểu dáng lại nhỏ 

gọn, giá thành rẻ nên dự 

kiến sẽ mua thêm cho các 

đợt sau". 

 

 
 

PHẦN II: MS POWERPOINT (3 điểm). 

Tạo một Slide có nội dung theo yêu cầu dƣới đây: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Tạo màu hoặc hoa văn cho nền và chọn màu chữ thích hợp (0,5đ) 

2. Trình bày trang chiếu nhƣ mẫu. (0,5đ) 

3. Tạo hiệu ứng xuất hiện cho từng đối tƣợng phù hợp. (1đ) 

4. Tạo liên kết đến tập tin MS-Word ở Phần I khi chọn vào hình logo CĐNPY.(1đ) 

 

 

 

PHẦN III: MS EXCEL (4 điểm) 
 

K 

 
  

 Giới thiệu đại biểu  

 Văn nghệ chào mừng 

 Phát biểu khai mạc 

 Phát thƣởng 
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Yêu cầu: Nhập và định dạng dữ liệu nhƣ bảng trên 

Câu 1. Nhập bảng dữ liệu trên định dạng bảng tính theo mẫu. (1 điểm) 

Câu 2. Lập công thức xác định Lớp dựa vào m  số: Biết 2 k  tự cuối là Lớp (0,5 điểm) 

Câu 3. Lập công thức tính Tiền thƣ ng cho các học sinh theo điều kiện: Nếu giải 1 thì 

thƣởng 800.000 đ ng, nếu giải 2 thì thƣởng 500.000 đ ng, nếu giải 3 thì thƣởng 

300.000 đ ng, nếu giải KK thì thƣởng 100.000 đ ng (1điểm);  

Câu 4. Sắp xếp cột Tiền thƣ ng theo thứ tự tăng dần (0,5 điểm). 

Câu 5. Lập công thức xác định L nh v c  ng d ng dựa vào k  tự đầu m  số và tra 

Bảng dữ liệu (1.0 điểm)./. 

 
  Ngày      tháng      năm 20…… 

KHOA/TỔ BỘ MÔN  GV ra đề 
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ĐÁP ÁN (HƢỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM) 
MÔN TIN HỌC CƠ BẢN (PHẦN 1- 45g) 

LỚP: TC May K22 
----------------------------------- 

 

Nội dung th c hành và Kết quả đạt đƣợc: ……………………….. điểm, trong đó có: 

1/ Phần word (3đ) 

- Định dạng trang in  ........................... …………………………….../0,5đ 

- Định dạng đoạn văn bản theo mẫu (có chia cột) .............................. /1 đ 

- Nhập đọan văn theo mẫu (có DropCap) ......................................... /0,5 đ 

- Có Chèn hình ................................... …………………………….../0,5 đ 

- Có chèn WordArt…. ........................................................................ /0,5đ 

2/ Phần Power Point (3đ) 

- Tạo màu hoặc hoa văn ..................................................................... /0,5đ 

- Trình bày trang chiếu nhƣ mẫu ....................................................... /0,5 đ 

- Tạo hiệu ứng phù hợp  ......................................................................  /1 đ 

- Tạo liên kết ........................................................................................ /1 đ 

3/ Phần Excel (4đ) 

- Câu 1 (trình bày Bảng số liệu) ............................................................ /1đ 

- Câu 2: Tại ô C3 gõ Công thức: =Right(A3; 2)  ......................... /0,5 đ 

- Câu 3: Lập công thức tính Tiền thƣ ng:  

Tại ô G3 gõ Công thức: =if(F3= “1”; 800000; if(F3= “2”; 500000; 

if(F3= “3”; 300000; 100000) ......................................................... /1 đ 

- Câu 4: Bôi chọn DS; Data- Sort, Smallest to Largest …  ................ /0,5đ 

- Câu 5: Tại ô G3 gõ: =hlookup(left(a3;1); $C$14:$F$15; 2; 0)............  /1 đ 

 

Nộp bài thi muộn  mỗi  phút: ……....……..…. … (- 0.5) đ 

Vƣợt thời gian thi hơn 10 phút: ……....……..…. … không thu bài (Thí sinh nhận điểm 0) 


